2



	TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN
	

	BỘ MÔN: LỊCH SỬ 
KHỐI LỚP: 10
TUẦN: 14 /HK1 (từ 06/12 đến 11/12/2021)
	

	PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC



BÀI 11: TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI (T1)
A. Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
1. Những cuộc phát kiến địa lý
Đọc sách giáo khoa mục 1 bài 11 trang 60-62
B. Kiến thức cần ghi nhớ: 
1. Những cuộc phát kiến địa lý
a. Nguyên nhân phát kiến địa lý
- Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường cao.
- Con đường giao lưu, buôn bán qua tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.
- Khoa học - kỹ thuật có những bước tiến quan trọng như kỹ thuật mới trong đóng tàu, la bàn, hải đồ…
b. Các cuộc phát kiến địa lý lớn (SGK)
c. Hệ quả của phát kiến địa lý
- Đem lại hiểu biết mới về trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Thị trường thế giới được mở rộng.
- Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
- Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
C. Bài tập: 
1. Bài tập có hướng dẫn: 
Học sinh đọc sách giáo khoa và hoàn thành những bài tập sau: 
Câu 1. Cho biết nguyên nhân phát kiến địa lý và cho biết hệ quả của phát kiến địa lý
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………2. 
Câu 2: Lập bảng thống kê các cuộc phát kiến địa lý lớn 

	Thời gian
	Tên 
	Điểm đến

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



GỢI Ý:
1. Những cuộc phát kiến địa lý
a. Nguyên nhân phát kiến địa lý
- Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường cao.
- Con đường giao lưu, buôn bán qua tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.
- Khoa học - kỹ thuật có những bước tiến quan trọng như kỹ thuật mới trong đóng tàu, la bàn, hải đồ…
b. Hệ quả của phát kiến địa lý
- Đem lại hiểu biết mới về trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Thị trường thế giới được mở rộng.
- Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
- Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
Câu 2: Lập bảng thống kê các cuộc phát kiến địa lý lớn 

	Thời gian
	Tên 
	Điểm đến

	Năm 1498
	B. Đi-a-xơ
	Cực Nam của lục địa Phi, đặt tên mũi Hảo Vọng

	Năm 1498
	Va-xcô đơ Ga-ma
	Ca-li-cut Ấn Độ

	Tháng 8/1492
	C. Cô-lôm-bô
	Đến được Cu Ba và một số đảo vùng Ăng ti

	1480 - 1521
	Ma-gien-lan
	Người thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển (1519 - 1521).



Bài tập tự luyện: 
Câu 1: Ý nào sau đây không nằm trong mục đích của các cuộc phát kiến địa lí?
A. Tìm nguồn nguyên liệu, vàng bạc từ các nước phương Đông.
B. Tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa ở các nước phương Đông.
C. Tìm con đường giao lưu buôn bán với các nước phương Đông.
Đ. Tìm những vùng đất mới ở châu Phi và châu Mĩ.
Câu 2: Cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào?
A. Đường bộ.
B. Đường biển.
C.Đường sông.
D.Đường hàng không.
Câu 3: Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học – kĩ thuật vào thế kỉ XV ở các nước Tây Âu?
A. Sự hiểu biết về địa lí và đại dương.
B. Sự hiểu biết về địa lí, đại dương và kĩ thuật sử dụng la bàn.
C.Sự hiểu biết về thiên văn học và lịch pháp.
D.Sự hiểu biết về địa lí và thiên văn học.
Câu 4: Những nước nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV?
A. Anh, Pháp.
B. Anh, Tây Ban Nha.
C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
D. Italia, Bồ Đào Nha.
Câu 5: Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
A. Tăng lữ, quý tộc.
B. Nông dân, quý tộc.
C.Thương nhân, quý tộc.
D.Tướng lĩnh quân sự, quý tộc.
D. Nội dung chuẩn bị:
Đọc SGK bài 11 mục 3 trang 63-64, phong trào văn hóa Phục hưng.
E. Đáp án bài tập tự luyện:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	C









